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    TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                 

Số: 466/BC-TA                               Hải Châu, ngày 11 tháng 11 năm 2024 
     

 

BÁO CÁO  
 TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ  

CÁC LOẠI ÁN NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025 

 
 

Thực hiện Công văn số 269/HĐND-PC ngày 25.10.2024 của Ban pháp chế 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tình hình chấp hành pháp 

luật về giải quyết, xét xử các loại án năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2025. Tòa án nhân dân quận Hải Châu  kính báo cáo những nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI ÁN VÀ CÁC 

CÔNG TÁC KHÁC: 

Năm 2024, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã có thành tích xuất sắc, 

hoàn thành vượt các chỉ tiêu chi đua và nhiệm vụ được giao trong năm. Năm 

2024, Tòa án nhân dân quận Hải Châu: Thụ lý tổng cộng là 2.206 vụ, việc, hồ sơ 

(gồm 1.740 vụ, việc, hồ sơ và 466 việc liên quan đến công tác thi hành án và công 

tác khác). Giải quyết 2.117 vụ, việc, hồ sơ (gồm 1.651 vụ, việc, hồ sơ và 466 việc 

liên quan công tác thi hành án và công tác khác). Còn lại 89 vụ, việc, hồ sơ. Đạt tỷ 

lệ 96%. So với cùng kỳ năm 2023, thụ lý tăng 434 vụ việc, hồ sơ (Năm 2023: 

Thụ lý 1.772 vụ việc, hồ sơ; Giải quyết 1.670 vụ việc, hồ sơ. Đạt tỷ lệ 94,2%). 

Không có án tạm đình chỉ không đúng quy định pháp luật. Không có án quá hạn 

luật định. 

Số vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động hòa 

giải thành so với số lượng vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương 

mại, lao động mà Tòa án cấp sơ thẩm đã giải quyết là 977/1.399, đạt tỷ lệ 70%. So 

với cùng kỳ năm 2023, hòa giải thành tăng 331 vụ (Năm 2023, hòa giải thành 646 

vụ). 

Trong năm qua, Tòa án nhân dân quận Hải Châu có 01 vụ án bị hủy do lỗi 

chủ quan (tuy nhiên số án hủy trên thực tế là ½ vụ). Không có án bị sửa do sai. 

Tổng số án bị hủy, sửa là 01 vụ, chiếm tỷ lệ 0,05% số án giải quyết. So với cùng 

kỳ năm 2023, số án bị hủy tăng 01 vụ và số án bị sửa giảm 02 vụ. 

Số liệu cụ thể các loại án như sau:  

1. Công tác xét xử, giải quyết các loại án: 

1.1. Án hình sự: 
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Thụ lý cũ: 01 vụ - 03 bị cáo, thụ lý mới: 173 vụ - 339 bị cáo. Tổng thụ lý: 

174 vụ - 342 bị cáo (so với cùng kỳ năm 2023, thụ lý tăng 17 vụ - 75 bị cáo, tỷ lệ 

tăng là 9,8% về số vụ - 22% về số bị cáo); giải quyết: 174 vụ - 342 bị cáo; còn lại: 

0 vụ - 0 bị cáo. Đạt tỷ lệ: 100% số vụ và 100% số bị cáo.  

Kết quả giải quyết cụ thể: 

+ Xét xử: 162 vụ - 304 bị cáo, trong đó cho hưởng án treo 18 vụ - 32 bị cáo, 

cải tạo không giam giữ 02 vụ - 07 bị cáo, phạt tiền: 01 vụ - 03 bị cáo, phạt tù: 141 

vụ - 262 bị cáo. Các trường hợp cho hưởng án treo đều đúng quy định. 

+ Trả hồ sơ điều tra bổ sung: 12 vụ - 38 bị cáo. Viện kiểm sát chấp nhận 04 

vụ - 13 bị cáo; không chấp nhận 01 vụ - 01 bị cáo đều được kiến nghị trong bản án 

khi xét xử; chưa có kết quả 07 vụ - 24 bị cáo. 

- Án xử lưu động: Trong năm công tác, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã 

xét xử lưu động được 05 phiên toà hình sự trên địa bàn quận Hải Châu. Đặc biệt, 

trước tình trạng người dưới 18 tuổi phạm tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự 

công cộng dưới hình thức các băng nhóm tăng đột biến, Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu đã tổ chức phiên tòa với sự thạm dự của hơn 500 em là người dưới 18 tuổi có 

xu hướng phạm pháp hình sự đang được Công an các địa phương quản lí trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng nhằm tuyên truyền pháp luật vào thẳng nhóm đối tượng 

này. Hoạt động này mang lại hiệu quả cao, được chính quyền và người dân thành 

phố đánh giá cao. 

Đối với kháng cáo, kháng nghị: 49 vụ - 71 bị cáo kháng cáo. Kết quả: Y án 

07 vụ - 13 bị cáo; Rút kháng cáo 21 vụ - 24 bị cáo; Sửa giảm án 08 vụ - 12 bị cáo 

(do lỗi khách quan); Hủy án 01 vụ - 01 bị cáo (do lỗi khách quan);  Chưa có kết 

quả 12 vụ - 21 bị cáo. 01 vụ - 01 bị cáo kháng nghị. Kết quả: Rút kháng nghị: 01 

vụ/ 01 bị cáo. 

Nhìn chung, chất lượng xét xử các vụ án hình sự tiếp tục được nâng cao. Tất 

cả các vụ án đều được đưa ra xét xử kịp thời, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong năm 2024, số lượng án hình sự thụ lý tăng 

17 vụ - 75 bị cáo so với cùng kỳ năm 2023 (Năm 2023 thụ lý 157 vụ - 267 bị cáo). 

Qua công tác giải quyết án hình sự nhận thấy các loại tội phạm về ma túy chiếm tỷ 

lệ cao: 67 vụ/ 133 bị cáo (chiếm tỷ lệ 38,5%), trong đó tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” 21 vụ - 32 bị cáo; “Mua bán trái phép chất ma túy” 30 vụ - 47 bị cáo; “Tội 

tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” 14 vụ - 51 bị cáo và “Tội vận chuyển trái 

phép chất ma túy” 02 vụ - 03 bị cáo. Nguyên nhân chính làm gia tăng loại tội phạm 

về ma túy là do lệch lạc về lệch lạc về sống. Phần nhiều các bị cáo phạm tội ma túy 

là người trẻ hoặc là người dưới 18 tuổi nhận thức không đúng về sự nguy hiểm của 

ma túy tổng hợp. Một số bị lôi kéo vào các vụ tổ chức sử dung ma túy.  

Tất các các vụ án đều được đưa ra xét xử kịp thời, bảo đảm xét xử nghiêm 

minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tòa án nhân dân quận Hải Châu luôn 

chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân 
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trên địa bàn quận bằng cách lồng ghép thông qua hoạt động xét xử, phối hợp tốt 

với các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng 

cao kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm ma túy, những bài học cảnh giác 

đến người dân. Thông qua đó có tác dụng lớn đối với việc răn đe, giáo dục, tuyên 

truyền phòng chống tội phạm, các bản án đã tuyên đều nhận được sự đồng tình ủng 

hộ trong quần chúng nhân dân, góp phần bảo vệ tình hình an ninh chính trị tại địa 

phương. 

Trong năm qua, tình hình tội phạm trên địa bàn quận diễn biến phức tạp. Số 

lượng người dưới 18 tuổi phạm tội có xu hướng tăng. Nguyên nhân phát sinh tội 

phạm do kinh tế gặp nhiều khó khăn sau đại dịch covid. Số lượng các cặp vợ 

chồng ly hôn nhân tăng, điều đó dẫn tới việc chăm sóc, giáo dục các em dưới 18 

tuổi chưa đầy đủ. Qua việc xét xử, nhận thấy phần lớn các em dưới 18 tuổi phạm 

tội đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như cha mẹ ly hôn hoặc các em bị gia đình 

bỏ rơi, thiếu quan tâm chăm sóc giáo dục. 

1.2. Án dân sự:  

Thụ lý cũ: 53 vụ, việc, thụ lý mới: 525 vụ, việc. Tổng thụ lý: 578 vụ, việc 

(so với cùng kỳ năm 2023, thụ lý tăng 126 vụ, việc, tỷ lệ tăng là 21,8%); giải 

quyết: 522 vụ, việc; còn lại: 56 vụ, việc. Đạt tỷ lệ: 90,3%. Trong đó hòa giải thành: 

277 vụ, việc. Đạt tỷ lệ: 53%/ án giải quyết. 

Kết quả giải quyết cụ thể: Xét xử: 163 vụ; Công nhận sự thoả thuận: 108 vụ, 

việc, Đình chỉ: 169 vụ, việc; Chuyển vụ án: 52 vụ; Giải quyết việc: 29 việc; Nhập 

vụ án: 01 vụ; Tạm đình chỉ: 13 vụ. 

Đối với kháng cáo, kháng nghị: 17 vụ kháng cáo. Trong đó: Y án 02 vụ;  

Sửa 04 vụ (do lỗi khách quan); Chưa có kết quả 11 vụ. Không có kháng nghị. 

So với cùng kỳ năm trước, thụ lý dân sự tăng 126 vụ việc (Năm 2023 thụ lý 

452 vụ việc). Trong số các vụ án mà Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã thụ lý, 

giải quyết chiếm tỷ lệ cao là các tranh chấp về hợp đồng thụ lý 403 vụ (chiếm tỷ lệ 

70%), giải quyết 395 vụ (chiếm tỷ lệ 75,7%). Trong đó: Tranh chấp vay tài sản thụ 

lý 87 vụ (Chiếm tỷ lệ 15%), giải quyết 87 vụ (chiếm tỷ lệ 16,7%); Tranh chấp hợp 

đồng tín dụng thụ lý 316 vụ (chiếm tỷ lệ 54,7%), giải quyết 308 vụ (chiếm tỷ lệ 

59%). 

Nguyên nhân phát sinh tranh chấp là do tình hình kinh tế khó khăn, dịch 

bệnh kéo dài nhiều năm, các ngành sản xuất dịch vụ đình trệ dẫn đến không trả 

được tiền gốc và lãi cho ngân hàng. Bên cạnh đó, một số dự án huy động vốn của 

các cá nhân bằng hình thức góp vốn đặt chỗ, nhưng bản chất là hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất chưa đủ cơ sở pháp lý, dẫn đến tranh chấp các loại hợp 

đồng liên quan đến quyền sử dụng đất rất phức tạp. Các vụ án tranh chấp án dân sự 

thường gặp như trên là các loại án tranh chấp trong các lĩnh vực dân sự có tính 

phức tạp, gay gắt, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, thừa kế, hợp đồng ủy quyền... so 

với các loại án khác.  
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1.3. Án hôn nhân gia đình:  

Thụ lý cũ: 13 vụ, việc, thụ lý mới: 679 vụ, việc. Tổng thụ lý: 692 vụ, việc 

(so với cùng kỳ năm 2023, thụ lý tăng 129 vụ, việc, tỷ lệ tăng 18,6%); giải quyết: 

685 vụ, việc; còn lại: 07 vụ, việc. Đạt tỷ lệ: 99%. Trong đó hòa giải thành là 591 

vụ, việc, đạt tỷ lệ: 86,3%/án giải quyết. 

- Kết quả giải quyết cụ thể: Xét xử: 85 vụ; Công nhận sự thoả thuận: 459 vụ, 

việc; Đình chỉ: 132 vụ, việc; Chuyển: 09 vụ; Tạm đình chỉ: 02 vụ. 

Đối với kháng cáo, kháng nghị: 05 vụ kháng cáo (Sửa 01 vụ (do lỗi khách 

quan); Y án 01 vụ; Chưa có kết quả 03 vụ). Không có kháng nghị.  

Nhìn chung, thụ lý án hôn nhân và gia đình so với cùng kỳ năm trước tăng 

129 vụ việc (Năm 2023: thụ lý 563 vụ việc). Trong tổng số các loại vụ việc thụ lý 

và giải quyết tại đơn vị thì số án hôn nhân và gia đình chiếm tỉ lệ cao nhất. Nguyên 

nhân của loại án này chủ yếu do các bên bất đồng quan điểm sống, tính tình không 

phù hợp, còn lại là do tình trạng bạo lực gia đình và việc ngoại tình của một bên vợ 

hoặc chồng.  

Khi tiến hành giải quyết loại án này Toà án nhân dân quận Hải Châu luôn chú 

trọng đến công tác hoà giải, phân tích nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và đưa ra 

các giải pháp khắc phục để hướng vợ chồng đoàn tụ để cùng nhau xây dựng gia 

đình hạnh phúc, nuôi dạy và chăm sóc con cái (chú trọng đến quyền lợi của người 

phụ nữ và con chưa thành niên). Đối với những vụ án xin ly hôn khi xét thấy 

không thể hoà giải đoàn tụ, Toà án cũng đã kiên trì hòa giải để các bên tự thỏa 

thuận thuận tình ly hôn. Ngoài ra để hạn chế việc ly hôn, các cấp, các ngành cần 

triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa các giá trị truyền thống. 

1.4. Án kinh doanh thương mại:  

Thụ lý cũ: 35 vụ, thụ lý mới: 140 vụ. Tổng thụ lý: 175 vụ (so với cùng kỳ 

năm 2023, thụ lý tăng 40 vụ, tỷ lệ tăng 23%); giải quyết: 150 vụ; còn lại: 25 vụ. 

Đạt tỷ lệ: 85,7%. Trong đó hòa giải thành là 74 vụ, đạt tỷ lệ: 49,3%/ án giải quyết. 

- Kết quả giải quyết cụ thể: Xét xử: 61 vụ; Công nhận sự thoả thuận: 41 vụ; 

Đình chỉ: 33 vụ; Chuyển: 14 vụ; Giải quyết việc: 01 vụ; Tạm đình chỉ: 10 vụ. 

Đối với kháng cáo, kháng nghị: 15 vụ kháng cáo (Y án 06 vụ; Huỷ: 01 vụ 

(do nguyên nhân chủ quan); Chưa có kết quả 08 vụ). Không có kháng nghị. 

So với cùng kỳ năm trước thụ lý tăng 40 vụ việc (Năm 2023: thụ lý 135 vụ 

việc). Trong số các vụ án mà đơn vị đã thụ lý, giải quyết thì tranh chấp hợp đồng 

tín dụng là 85 vụ (chiếm tỷ lệ 48,6%); Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa thụ 

lý 22 vụ (chiếm tỷ lệ 12,6%). Nguyên nhân làm phát sinh các loại tranh chấp trong 

lĩnh vực kinh doanh thương mại chủ yếu do tình hình kinh tế khó khăn, một số cá 

nhân, tổ chức mất khả năng thanh toán nợ, dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ theo 

hợp đồng. 
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Quá trình giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, Thẩm phán Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu luôn ưu tiên hòa giải để các bên có điều kiện thỏa thuận 

với nhau nhằm hàn gắn quan hệ kinh tế giữa các bên. Qua đó đã đóng góp tích cực 

vào việc cải thiện môi trường pháp lý trong hoạt động kinh doanh thương mại trên 

địa bàn quận Hải Châu nói riêng cũng như thành phố Đà Nẵng nói chung.  

1.5. Án lao động:  

Thụ lý cũ: 0 vụ, thụ lý mới: 43 vụ. Tổng thụ lý: 43 vụ (so với cùng kỳ năm 

2023, thụ lý tăng 30 vụ, tỷ lệ tăng 69,8%); giải quyết: 42 vụ; còn lại: 01 vụ. Đạt tỷ 

lệ 97,7%. Trong đó hòa giải thành là 35 vụ, đạt tỷ lệ: 83,3%/ án giải quyết. 

- Kết quả giải quyết cụ thể: Xét xử: 04 vụ; Đình chỉ: 35 vụ; Chuyển: 03 vụ.  

Đối với kháng cáo, kháng nghị: 04 vụ kháng cáo (Y án 02 vụ; Hủy đình chỉ 

01 vụ; Chưa có kết quả 01 vụ). Không có kháng nghị.  

Đối với án lao động, chủ yếu tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động. Hầu 

hết các vụ án đều được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định và theo đúng trình tự, 

thủ tục quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao 

động. 

1.6. Án hành chính: Không có. 

2. Công tác khác: 

2.1. Công tác thi hành án phạt tù: 

Tổng số người bị kết án đã có hiệu lực: 300 bị án, đã giải quyết đối với 300 

bị án, đạt tỷ lệ 100% (so với cùng kỳ năm 2023, tăng 87 quyết định, tỷ lệ tăng 

29%). Trong đó: ủy thác: 60, treo: 28,cải tạo không giam giữ: 01, tù có thời hạn: 

211. 

Có 04 bị án được xem xét cho hoãn thi hành án, rút ngắn thời gian thử thách 

15 bị án, giảm chấp hành hình phạt tù 0 bị án. 

Các quyết định thi hành án, ủy thác thi hành án được ban hành kịp thời. Các 

trường hợp hoãn thi hành án, xét giảm án đều đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng 

quy định của pháp luật. 

 2.2. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:  

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã thụ lý: 17 đơn (so với cùng kỳ năm 2023, 

giảm 06 đơn, tỷ lệ giảm 35,3%). 

- Đã giải quyết: 17 đơn. Trong đó: Không chấp nhận: 10 đơn; Rút đơn khiếu 

nại: 04 đơn; Chấp nhận: 02 đơn; Trả đơn: 01 đơn. 

- Còn lại: 0 đơn. 

Đạt tỷ lệ 100% 

- Số lượt tiếp công dân: 06 lượt. 
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Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Lãnh đạo Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu quan tâm tích cực giải quyết triệt để không để xảy ra tình trạng 

khiếu nại kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Định kỳ hàng tháng, Tòa án nhân 

dân quận Hải Châu đều lên lịch tiếp công dân. Lịch tiếp công dân là 04 ngày trong 

một tháng, vào mỗi sang thứ năm hàng tuần. 

Trong năm 2024 công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Lãnh đạo Tòa 

án nhân dân quận Hải Châu quan tâm tích cực giải quyết triệt để nên số lượng các 

đơn khiếu nại không nhiều, chủ yếu là tình trạng khiếu nại về việc trả lại đơn khởi 

kiện được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng khiếu nại 

kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. 

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã xây dựng và thực hiện 

nghiêm túc các quy trình về tiếp nhận, giải quyết tố cáo trong đó đề cao trách 

nhiệm của cá nhân trong bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo tội phạm. Ðẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tố cáo và bảo 

vệ người tố cáo để mọi người hiểu, yên tâm, sẵn sàng tố cáo các hành vi vi phạm 

pháp luật.  

2.3. Công tác xét hồ sơ xử lý vi phạm hành chính: 

Thụ lý cũ: 0 hồ sơ, thụ lý 78 hồ sơ. Tổng thụ lý: 78 hồ sơ (so với cùng kỳ 

năm 2023, thụ lý tăng 21 hồ sơ, tỷ lệ giảm 26,9%); đã giải quyết 78 hồ sơ. Đạt tỷ lệ 

100%.   

Kết quả giải quyết: Áp dụng biện pháp: 78 hồ sơ (cai nghiện bắt buộc), đình 

chỉ: 0 hồ sơ. Khiếu nại: 15 hồ sơ. Trong đó: Giữ nguyên 10 hồ sơ; Sửa 02 hồ sơ; 

Chưa có kết quả 03 hồ sơ. 

Công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính của thành phố Đà Nẵng nói 

chung và trên địa bàn quận Hải Châu nói riêng đã đạt được những kết quả khả 

quan góp phần giữ gìn tình hình an ninh trật tự của địa phương cũng như tạo môi 

trường lành mạnh cho các đối tượng rèn luyện, học tập tránh xa hiểm họa ma túy. 

Nguyên nhân chủ yếu là do các đối tượng tái nghiện, điều này thể hiện các biện 

pháp cai nghiện chưa phù hợp với những đối tượng tái nghiện, cũng như công tác 

quản lý sau cai và chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho các đối tượng này khi họ 

kết thúc thời hạn được đưa vào cai nghiện tại cơ sở xã hội Bầu Bàng chưa đảm 

bảo. 

2.4. Công tác xét miễn, giảm các khoản nộp ngân sách nhà nước: 

Thụ lý: 31 hồ sơ (so với cùng kỳ năm 2023, thụ lý giảm 15 hồ sơ, tỷ lệ giảm 

48,4%); giải quyết: 31 hồ sơ ; còn lại: 0 hồ sơ. Đạt tỷ lệ 100%. 

- Kết quả giải quyết cụ thể: Xét miễn 27 hồ sơ và xét giảm 04 hồ sơ. Cụ thể 

là miễn các khoản án phí sơ thẩm, phúc thẩm của các vụ án dân sự, hình sự với 

tổng số tiền là 51.232.000 đồng và giảm sung công quỹ nhà nước với tổng số tiền 

69.526.916 đồng. 
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2.5. Công tác thực hiện ủy thác tư pháp:  

Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã nhận được tổng cộng 112 đơn ủy thác 

(so với cùng kỳ năm 2023, thụ lý tăng 01 ủy thác, tỷ lệ giảm 0,89%). Trong đó: 47 

đơn ủy thác của thi hành án hình sự và 65 đơn ủy thác dân sự.  

Lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Hải Châu phân công Chánh văn phòng theo 

dõi và chỉ đạo việc thực hiện ủy thác tư pháp. Do có sự phân công cụ thể nên tất cả 

các ủy thác tư pháp đều được phân đều cho các Thẩm phán để thực hiện ngay, có 

mở sổ theo dõi kết quả thực hiện việc ủy thác tư pháp nên công tác  này luôn được 

thực hiện nhanh chóng và trước thời hạn luật định, giúp cho các đơn vị ủy thác 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung. 

2.6. Công tác giải quyết khiếu nại về thông báo trả lại đơn khởi kiện: 

Tiếp nhận: 06 đơn (so với cùng kỳ năm 2023, thụ lý tăng 06 ủy thác, tỷ lệ 

tăng 100%). Đã giải quyết: 06 đơn. Còn lại 0 đơn. Đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: 

Không chấp nhận: 06 đơn. 

II. Các công tác, nhiệm vụ khác: 

Trong năm 2024, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết, xét xử các loại 

án, Tòa án nhân dân đã hoàn thành tốt các mặt công tác, nhiệm vụ khác so với các 

năm trước cụ thể như sau: 

1. Công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm: 

Thực hiện hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30.3.2017 của TAND tối 

cao về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, 

tất cả các Thẩm phán đều đăng ký tổ chức một phiên tòa rút kinh nghiệm. Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu đã triển khai xét xử 32 phiên tòa rút kinh nghiệm trên 

tổng số 16 Thẩm phán, đảm bảo 100% các thẩm phán đều tổ chức ít nhất 02 phiên 

tòa rút kinh nghiệm. Trong đó có 31 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tiếp và 01 

phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến. Cụ thể: Có 29 phiên tòa hình sự, 02 phiên tòa 

dân sự, 01 phiên tòa kinh doanh thương mại. 

Khi tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm hầu hết các Thẩm phán và Thư ký 

đều tham dự để ngay sau khi kết thúc phiên tòa, lãnh đạo tổ chức họp để rút kinh 

nghiệm đối với Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nói riêng và các Thẩm phán, Thư ký 

khác nói chung. Từ đó nhằm rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót để ngày 

càng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. 

2. Số lượng tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến: 

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của 

Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BQP-BTP ngày 12/11/2021 của Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tư pháp. Trong năm 2024, Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu đã tổ chức 04 phiên tòa xét xử trực tuyến. Việc tổ chức 
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phiên tòa trực tuyến luôn được đơn vị thực hiện nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả 

và đúng quy định pháp luật.  

3. Việc tổ chức phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn: Trong năm 2024, Tòa 

án nhân dân quận Hải Châu đã triển khai xét xử 03 vụ án hình sự theo thủ tục rút 

gọn. 

4. Công tác đăng công khai bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử: 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16.3.2017 của Hội đồng 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16.3.2017 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân Tối cao về công bố bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng 

thông tin điện tử của Tòa án. Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã công bố 273 bản 

án, quyết định trên cổng thông tin điện tử Tòa án. Đạt tỷ lệ 100%. Việc công khai 

bản án, quyết định của Tòa án là đảm bảo quyền con người theo quy định của Hiến 

pháp năm 2013, đó là quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật, cụ thể 

là thông tin về hoạt động xét xử của Tòa án. Khi các bản án được công khai, điều 

đó có ý nghĩa rằng Hội đồng xét xử và cá nhân Thẩm phán sẽ phải cẩn trọng hơn 

đối với bản án nói riêng và cả hoạt động tố tụng nói chung. Việc các bản án được 

công khai sẽ giúp các Thẩm phán không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ qua 

việc nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng những đánh giá khách quan của người dân về 

các bản án. 

5. Việc tương tác, đặt câu hỏi và câu trả lời trên phần mềm Trợ lý ảo: 

Thực hiện theo Kế hoạch số 49/KH-TANDTC ngày 15.3.2022 của Toà án 

nhân dân tối cao về việc triển khai áp dụng phần mềm Trợ lý ảo cho thẩm phán. Từ 

ngày Toà án nhân dân tối cao tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo cho 

toàn bộ các Thẩm phán, Thư ký trong toàn hệ thống Toà án nhân dân. Các Thẩm 

phán, Thư ký Toà án nhân dân quận Hải Châu thường xuyên sử dụng phần mềm để 

tra cứu các văn bản pháp luật, chỉ dẫn áp dụng pháp luật cho các tình huống pháp 

lý cụ thể, quy định pháp luật, án lệ và bản án có tình huống pháp lý tương tự phục 

vụ công tác chuyên môn. Trong quá trình sử dụng phần mềm Trợ lý ảo, Thẩm 

phán, Thư ký Toà án nhân dân quận Hải Châu cũng thường xuyên đánh giá, chấm 

điểm và đóng góp ý kiến đối với các câu trả lời Trợ lý ảo. Định kỳ hàng tháng các 

Thẩm phán, Thư ký đều đặt câu hỏi tình huống pháp lý và các vướng mắc về áp 

dụng pháp luật. Trong năm qua, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã đặt được 78 

câu hỏi, câu trả lời của các Thẩm phán và công chức có chức danh tư pháp khác 

trên phần mềm Trợ lý ảo. 

6. Việc giới thiệu bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát 

triển án lệ: 

Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18.6.2019 của Tòa án 

nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Trong năm 2024, 

Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã giới thiệu 01 bản án có hiệu lực pháp luật là 

nguồn để phát triển án lệ. 

https://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu
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7. Công tác hội thẩm nhân dân:  

Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Tòa 

án với Đoàn hội thẩm trong quản lý, phân công nhiệm vụ đối với Hội thẩm để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ theo quy định. Toà án đã tạo điều kiện thuận lợi cho các vị Hội 

thẩm nghiên cứu hồ sơ trước khi xét xử. Đối với những vụ án mà theo quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự thì bố trí Hội thẩm đảm bảo theo quy định. Về rút kinh 

nghiệm trong xét xử cứ 06 tháng Toà án tổ chức họp rút kinh nghiệm với các Hội 

thẩm, nhằm tìm ra những sai sót để khắc phục và phát huy những điểm mạnh. Nhờ 

vậy, mà trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng xét xử các loại án 

của Tòa án nhân dân quận Hải Châu.  

8. Công tác cải cách thủ tục hành chính: 

Tòa án nhân dân quận Hải Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục 

hành chính tư pháp, minh bạch, công khai các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia tố tụng và tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị. Hiện nay, Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu đã phối hợp với trại tạm giam và đưa vào sử dụng hệ thống xét xử phiên tòa 

trực tuyến. 

Các thủ tục tố tụng, tin tức hoạt động và công tác xét xử của Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu đều được cập nhật kịp thời, công khai trên Trang thông tin điện tử 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức tiếp cận 

một cách nhanh chóng, thuận lợi. Các phần mềm báo cáo và thống kê luôn được 

triển khai thường xuyên, đảm bảo yêu cầu đề ra. 

III. Việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: 

Việc thực hiện chỉ tiêu thi đua theo Chỉ thị số 02/2022/CT-CA ngày 

14/3/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác hòa 

giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Từ ngày 01.10.2023 đến 

30.9.2024, Tòa án đã chuyển sang hòa giải, đối thoại 598 đơn khởi kiện, đơn yêu 

cầu trên tổng số 3.420 đơn mà Tòa án nhận được, đạt tỷ lệ 17,5%. Đã giải quyết 

562 đơn, còn lại 36 đơn, đạt tỷ lệ 94%. 

+ Số lượng đơn hòa giải thành: 22 (Số lượng đơn Tòa án đã ra quyết định 

công nhận kết quả hòa giải thành: 22). Chiếm tỷ lệ 3,9%/ số đơn đã giải quyết. 

+ Số lượng đơn người yêu cầu rút đơn: 05. Chiếm tỷ lệ 0,89%/ số đơn đã giải 

quyết. 

+ Số lượng đơn không tiến hành hòa giải được và hòa giải không thành: 535. 

Chiếm tỷ lệ 95,2%/ số đơn đã giải quyết. 

+ Số lượng vụ việc còn lại: 36 vụ việc. 

IV. Việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp 

tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên cổng dịch vụ công quốc gia: 
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Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-TANDTC ngày 08.8.2023 của Tòa án nhân 

dân tối cao về việc triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Sau khi Toà án nhân 

dân tối cao triển khai tập huấn thí điểm. Lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Hải Châu 

đã quan tâm chỉ đạo sâu sát đến toàn thể thẩm phán, thư ký xử lý toàn bộ đơn khởi 

kiện, đơn yêu cầu trên phần mềm và in thông báo nộp tiền tạm ứng kèm theo 

hướng dẫn để người dân nắm bắt thông tin rõ ràng, cụ thể. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Toà án nhân dân quận Hải Châu đã đạt 

được kết quả như sau: Toà án nhân dân quận Hải Châu đã xử lý được tổng cộng 397 

đơn nộp tiền án phí, lệ phí bằng hình thức dịch vụ tư pháp công trực tuyến. Tổng số 

tiền nộp vào ngân sách là 5.059.131.547 đồng. Trong đó: Dân sự 162 đơn, kinh 

doanh thương mại 37 đơn và hôn nhân và gia đình 180 đơn.  

Quá trình tập huấn thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng 

án phí, lệ phí Toà án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Lãnh đạo Toà án nhân dân 

quận Hải Châu đã mời đại diện lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự quận, cùng các 

đồng chí cán bộ phụ trách trực tiếp công tác thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí cùng 

tham gia lớp tập huấn. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai nếu gặp những khó 

khăn, vướng mắc thì giữa hai cơ quan thường xuyên trao đổi qua lại nhằm tháo gỡ 

đưa ra giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm dịch vụ công hoạt động hiệu quả, ổn 

định, thông suốt. 

V. Việc thực hiện thí điểm quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại chất lượng 

đối với công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân: 

Thực hiện theo Kế hoạch số 34/KH-TCCB ngày 18.01.2022, Quyết định số 

56/QĐ-TANDTC ngày 18.01.2023 và Quyết định số 846/QĐ-TAND ngày 

21.6.2023 của Toà án nhân dân tối cao về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với 

công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân. Định kỳ hàng tháng 

toàn thể công chức, người lao động tự đánh giá xếp loại, sau đó Chánh toà chuyên 

trách của từng bộ phận và lãnh đạo trực tiếp quản lý dựa trên các tiêu chí của Toà án 

nhân dân tối cao ban hành, đánh giá xếp loại từng cá nhân của đơn vị. Tòa án nhân 

dân quận Hải Châu là một trong những đơn vị được Tòa án nhân dân tối cao chọn 

làm thí điểm việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, người lao động 

hàng tháng. 

Kết quả cụ thể như sau: Trong năm 2024, Toà án nhân dân quận Hải Châu có 

08 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 21 công chức, người lao động hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Trong đó: 

- Đối với nhóm lãnh đạo, quản lý: có 03 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ và 04 công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Đối với nhóm Thẩm phán (Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý): 01 công 

chức hoàn thành xuất sắc và 08 công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.  
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- Đối với nhóm Thư ký (Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý): 04 công chức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 04 công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Đối với nhóm chuyên môn, hỗ trợ phục vụ (Không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý): 05 công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

100% điểm cá nhân tự chấm trùng với điểm lãnh đạo trực tiếp chấm, không 

có trường hợp nào điểm cá nhân tự chấm cao hơn điểm lãnh đạo trực tiếp chấm, 

cũng như điểm cá nhân tự chấm thấp hơn điểm lãnh đạo trực tiếp chấm. Việc triển 

khai thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại công chức, người lao động hàng tháng 

giúp lãnh đạo xác định được điểm mạnh, điểm yếu, năng lực làm việc của từng cán 

bộ công chức, người lao động để nhằm đưa ra kết quả chính xác, minh bạch, nắm 

được hiệu suất và tình hình làm việc của từng cá nhân. Đồng thời đánh giá được 

chỉ tiêu giải quyết án hàng tháng của từng thẩm phán. 

VI. Kiến nghị và đề xuất: 

Qua đánh giá việc thực hiện các mặt công tác, Tòa án nhân dân quận Hải 

Châu có kiến nghị, đề xuất một số nội dung sau: 

- Năm 2024, để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu đã triển khai và thực hiện thành công công tác xét xử trực 

tuyến. Tuy nhiên do trang thiết bị còn thiếu thốn, chưa đáp ứng tốt công tác xét xử 

trực tuyến. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quan tâm, tạo điều 

kiện hỗ trợ thêm kinh phí cho Tòa án nhân dân quận Hải Châu để mua sắm các 

trang thiết bị phục vụ cho công tác xét xử trực tuyến tại đơn vị.  

- Đề nghị lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố có ý kiến và đề xuất trong việc 

hỗ trợ các trang thiết bị để phục vụ cho công tác xét xử phiên tòa trực tuyến, cũng 

như các trang thiết bị điện tử tại đơn vị đang xuống cấp như máy tính, máy 

in…nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.  

VII. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM VỤ NĂM 2025: 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban cán sự Đảng, chỉ thị 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết xét xử, thực hiện tốt việc đảm bảo 

tranh tụng trong xét xử theo quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất bản án, 

quyết định hủy sửa do vi phạm quy định của pháp luật và đảm bảo ko vượt quá chỉ 

tiêu quy định chung. 

- Thực hiện tốt việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đảm 

bảo 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đều được mã hóa công bố trên 

trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân.  

- Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho 

đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ quy 
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tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, Quy chế xử lý trách nhiệm đối với người 

giữ chức danh tư pháp.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách thủ tục 

hành chính tư pháp đảm bảo dân chủ, tiếp tục công khai các hoạt động của Tòa án 

tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức cá nhân liên hệ giải quyết công 

việc tại Tòa án. 

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức Toà án nhân dân; tiếp tục 

triển khai thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013 và các Nghị Quyết của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm chủ động 

xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo gắn việc thực hiện các nhiệm 

vụ công tác của Toà án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp. 

- Tiếp tục cải thiện chất lượng xét xử, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm 

chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; Hạn chế đến mức thấp nhất tình 

trạng án bị hủy hoặc cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán, Thư ký gây ra. 

- Thực hiện tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử 

trực tuyến và tổ chức phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn theo tinh thần cải cách 

tư pháp. 

- Tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. 

   

Nơi nhận: 

- Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng; 

- Chánh án (Để báo cáo);                                                                  
- Lưu VT.                                                                    

CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

Phạm Khắc Tường           
 


